
U'' BAN NHAN DAN CQNG bA XA HQI CHU NGIIIA VIET NAM 
THANH P110 BA NANG Doc lap - Tçr do - Hnhi phtIc 

S: J0261  /QD-UBND Dà Ncng, ngày .t6 tháng 6 ithin 2025 

QUYET D!NH 
V vic cong b6 Danh myc thu tyc hành chInh trong linh dt dai 

thuc thm quyên giãi quyt ella S& Nông nghip vä Môi tru*ng; UBNJ) 
cap xä trên dja bàn thành phô Ba Nàng 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN THANH P110 BA NANG 

Can c& Luat Td chz'rc chInh quyn dja phiro'ng ngày 16 tháng 6 näm 
2025; 

Gän ci Ngh/ quyeCt  s 202/2025/QHJ5 ngày 12 tháng 6 na/n 2025 ca 
Quc hi v vic sp xlp dan vj hành chinh cd'p tinh; 

Can ct'r Nghj quylt sd 190/2025/QHJ5 ngày 19 tháng 2 näni 2025 ci.a 
Qu6c hói Quy dfnh v xi} lj môt sOC  win d lien quan dEn sp xlp tE chi'c bç5 may 

nhà niccic; 

Can ciNghi djnh sE 63/2010/ND-CF ngày 08 tháng6 nãm 2010 czci 
ChInh phü ye kiêm soát thu tyc hành chmnh; Nghj d/nh sO 48/2013/ND-CF 
ngày 14/5/2013 cia ChInh phi sica dôi, bó sung mt 56 cli&u cia các iigiij 
dinh lien quan den kiém soát thi tuc hành chInh, Nghf d.inh so 92/2 01 7/ND-
CT ngày 07/8/2017 cáa ChInh phz sira dôi, bó sung mt sO diêu cña các ngh/ 
djnh lien quan den kiêm soát th tyc hành chInh; 

Cán cz Thông tics6 02/2017/TT-VPCT ngày 31 thang 10 nàm 2017 cia 
Bç5 tru'àng, ChÜ nhim Van phông ChInh phü hwóng dan nghip vy klein soát 
thu 4ic hành chInh; 

Can th Quylt d/nh s6 568/QD-BTNMT ngây 01 tháng 4 náin 2025 cia 
B5 trithng Bô Nong nghip và Mói trit&ng ye vic cOng bó ihi tyc hành chInh 
1n61 ban hành ltnh vyv dat dai thu5c phzm vi chic náng quán lj nhà nzrác cña 
Bç5 Nông nghip và Môi tru'&ng; 

Can c& Quylt djnh s6 579/QD-BTNMT ngày 01 tháng 4 ithm 2025 ('1/U 

Bó trithng Bô Nóng nghip và Môi trithng ye vic cong bó thi tyc hành chmnh 
mói ban hành lrnh virc dat dai thuc phçim vi ch&c näng quán i5 nhà ntcó'c cia 
Bó Nông nghip và Môi triràng; 

Can th QuyEt djnh sE 2304/QD-BNMT ngày 23 thang 6 nàni 2025 cia 
Bô truóngB Nông nghip và Môi trithng ye vic cong bO thñ tyc hành c/iInh 
lTn/i vicc dat dai thu5c phczm vi chi'rc náng quán l• j nhà ntcóc cua Bô Nông nghip 
va Môi triccrng; 
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Theo d nghi c,a Giám dc Sá Nóng nghiép và Môi trtr&ng tai Ta trInh 
s6 340/TTr-SNNMT ngày 26 tháng 6 náni 2025. 

QUYET DJNH: 

Diu i. Cong b kern theo Quyt djnh nay Danh rniic thu t1ic hành 
chinh trong 11th dat dai thuOc thâm quyén giãi quyêt cUaS Nông nghip và 
Môi trL.rYng; UBND cap xã trén dja bàn thành phô Dà Nang ('Co phi ltc kern 
theo). 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k ti'r ngày 01 tháng 7 nàrn 
2025 và bai bô Quy& djnh s 1272/QD-UBND ngày 18/4/2025 cüa ChU tjch 
TIBND thành ph6 Dà Nng cong b Danh m1ic thu ti1c hãnh chInh trong llnh 
dt dai thuc thm quyn giâi quyt cUa Sâ Nông nghip Va Môi tnrO'ng; 
UBND qun, huyn, phixäng, xa trén dja bàn thành ph Dà Nng. 

Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan thành ph& Giám dc So 
Nong nghip và Môi truOng; ThU truO'ng các sO, ban, ngành; Chi tjch UBND 
các phuOng, xA, dc khu và các to chi'rc, cá nhân có lien quan chj.0 trách nhirn 
thi hành Quyêt dnh nay./.

1 
 

No'! ,zhân: 
-NhrDiêu3; 
- Van phông ChInh phü (Cc Kiêm soát TTHC); 
- Cong Thông tin din t thè.nh phô; 
- Trung tam TTGSDHTM (IOC); 
- Liru: VT, NCKS, SNNMT. 

Lê Trung Chinti 



Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI 

TRƯỜNG; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI 

TRƯỜNG; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

STT 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Mã 

TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

tiếp nhận 
Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý 

Ghi 

chú 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 

Đăng ký đất đai 

lần đầu đối với 

trường hợp được 

Nhà nước giao đất 

để quản lý 

 

1.012756.

H17 

Không quá 17 

ngày làm việc 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

hoặc cấp xã 

- Cơ quan thực 

hiện: Văn phòng 

đăng ký đất đai, 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai 

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định:  

+ Văn phòng đăng 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 
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ký đất đai đối với 

trường hợp giao 

đất để quản lý cho 

tổ chức. 

+ Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai đối với 

cộng đồng dân cư 

được giao đất để 

quản lý. 

 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 

2 

Xóa đăng ký thuê, 

cho thuê lại quyền 

sử dụng đất trong 

dự án xây dựng 

1.012766.

H17 

Không quá 03 

ngày làm việc 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 
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kinh doanh kết cấu 

hạ tầng 

 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

được tăng thêm 

13 ngày làm 

việc 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

hoặc cấp xã. 

- Cơ quan thực 

hiện: Văn phòng 

đăng ký đất đai, 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định:  

+ Văn phòng 

đăng ký đất đai 

thực hiện đối với 

tổ chức trong 

nước, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, 

tổ chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại giao, 

tổ chức kinh tế 

có vốn đầu tư 

nước ngoài; tổ 

chức nước ngoài, 

cá nhân nước 

ngoài. 

+ Văn phòng 

đăng ký đất đai 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam. 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 
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hoặc Chi nhánh 

Văn phòng đăng 

ký đất đai thực 

hiện đối với cá 

nhân, cộng đồng 

dân cư, người 

gốc Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài. 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

3 

Đăng ký biến động 

đối với trường hợp 

thành viên của hộ 

gia đình hoặc cá 

nhân đang sử dụng 

đất thành lập 

doanh nghiệp tư 

nhân và sử dụng 

đất vào hoạt động 

sản xuất kinh 

doanh của doanh 

nghiệp 

 

1.012793.

H17 

Không quá 08 

ngày làm việc 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 18 

ngày làm việc. 

 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng  

- Cơ quan thực 

hiện: Văn phòng 

đăng ký đất đai 

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định: Văn phòng 

đăng ký đất đai 

 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, 

bổ sung  một số điều bởi 

Luật số 43/2024/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15 và 

Luật số 58/2024/QH15 của 

Quốc hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 



5 

 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

4 

Đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận đối 

với thửa đất có 

diện tích tăng 

thêm do thay đổi 

ranh giới so với 

1.012781.

H17 

- Không quá 10 

ngày làm việc 

đối với trường 

hợp thửa đất 

gốc đã có Giấy 

chứng nhận, 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 
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Giấy chứng nhận 

đã cấp 

 

phần diện tích 

tăng thêm do 

nhận chuyển 

quyền sử dụng 

một phần thửa 

đất đã được cấp 

Giấy chứng 

nhận. Đối với 

các xã miền 

núi, hải đảo, 

vùng sâu, vùng 

xa, vùng có 

điều kiện kinh 

tế - xã hội khó 

khăn, vùng có 

điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn 

thì thời gian 

thực hiện 

không quá 20 

ngày làm việc. 

- Không quá 20 

ngày làm việc 

đối với trường 

hợp thửa đất 

gốc đã có Giấy 

chứng nhận, 

phần diện tích 

tăng thêm phần 

diện tích đất 

hoặc cấp xã. 

- Cơ quan thực 

hiện và có thẩm 

quyền quyết định: 

Văn phòng đăng 

ký đất đai hoặc 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai. 

 

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

- Chi phí đăng tin do 

người đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận trả. 

 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 
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chưa được cấp 

Giấy chứng 

nhận. Đối với 

các xã miền 

núi, hải đảo, 

vùng sâu, vùng 

xa, vùng có 

điều kiện kinh 

tế - xã hội khó 

khăn, vùng có 

điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn 

thì thời gian 

thực hiện 

không quá 30 

ngày làm việc. 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

5 

Đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận đối 

với trường hợp cá 

nhân, hộ gia đình 

đã được cấp Giấy 

chứng nhận một 

phần diện tích vào 

loại đất ở trước 

ngày 01 tháng 7 

năm 2004, phần 

diện tích còn lại 

của thửa đất chưa 

được cấp Giấy 

chứng nhận 

1.012782.

H17 

- Không quá 20 

ngày làm việc 

đối với trường 

hợp người sử 

dụng đất có nhu 

cầu xác định lại 

diện tích đất ở. 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan, thực 

hiện: Văn phòng 

đăng ký đất đai 

hoặc Chi nhánh 

Văn phòng đăng 

ký đất đai hoặc 

Cơ quan có chức 

năng quản lý đất 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 
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 có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 30 

ngày làm việc. 

- Không quá 15 

ngày làm việc 

đối với trường 

hợp người sử 

dụng đất không 

có nhu cầu xác 

định lại diện 

tích đất ở. Đối 

với các xã miền 

núi, hải đảo, 

vùng sâu, vùng 

xa, vùng có 

điều kiện kinh 

tế - xã hội khó 

khăn, vùng có 

điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn 

thì thời gian 

thực hiện 

không quá 25 

ngày làm việc. 

 

đai cấp xã, Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

- Cơ quan, người 

có thẩm quyền 

quyết định:  

+ Văn phòng 

đăng ký đất đai, 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai đối với 

trường hợp cá 

nhân không có 

nhu cầu xác định 

lại diện tích đất ở. 

+ Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp 

xã đối với trường 

hợp cá nhân có 

nhu cầu xác định 

lại diện tích đất 

ở. 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 
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6 

Cấp đổi Giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn 

liền với đất 

 

1.012783.

H17 

- Không quá 05 

ngày làm việc, 

tại các xã miền 

núi, hải đảo, 

vùng sâu, vùng 

xa, vùng có 

điều kiện kinh 

tế - xã hội khó 

khăn, vùng có 

điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn 

thì thời gian 

thực hiện 

không quá 10 

ngày làm việc 

- Không quá 10 

ngày làm việc 

đối với trường 

hợp câp đổi 

Giấy chứng 

nhận do thay 

đổi kích thước 

các cạnh, diện 

tích, số hiệu 

của thửa đất do 

đo đạc lập bản 

đồ địa chính, 

trích đo địa 

chính thửa đất 

mà ranh giới 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

hoặc cấp xã 

- Cơ quan thực 

hiện: Văn phòng 

đăng ký đất đai 

hoặc Chi nhánh 

Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định:  

+ Văn phòng 

đăng ký đất đai 

thực hiện đối với 

tổ chức trong 

nước, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, 

tổ chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại giao, 

tổ chức kinh tế 

có vốn đầu tư 

nước ngoài; tổ 

chức nước ngoài, 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 
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thửa đất không 

thay đổi. 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 10 

ngày làm việc. 

- Trường hợp 

cấp đổi đồng 

loạt cho nhiều 

người sử dụng 

đất do đo đạc 

lập bản đồ địa 

chính thì thời 

gian thực hiện 

theo dự án đã 

được cơ quan 

có thẩm quyền 

phê duyệt.  

cá nhân nước 

ngoài. 

+ Văn phòng 

đăng ký đất đai 

hoặc Chi nhánh 

Văn phòng đăng 

ký đất đai thực 

hiện đối với cá 

nhân, cộng đồng 

dân cư, người 

gốc Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài. 

 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

7 
Tách thửa hoặc 

hợp thửa đất 

1.012784.

H17 
Không quá 12 

ngày làm việc. 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

Sửa 

đổi, bổ 
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 Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 22 

ngày làm việc. 

 

 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

hoặc cấp xã 

- Cơ quan thực 

hiện: Văn phòng 

đăng ký đất đai 

hoặc Chi nhánh 

Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định:  

+ Văn phòng 

đăng ký đất đai 

đối với tổ chức 

trong nước, tổ 

chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực 

thuộc, người gốc 

Việt Nam định cư 

ở nước ngoài, tổ 

chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước 

ngoài. 

+ Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai đối với cá 

nhân, cộng đồng 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

sung 



12 

 

dân cư. 

 

 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

8 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận do bị 

mất 

 

1.012786.

H17 

Không quá 10 

ngày làm việc. 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 20 

ngày làm việc. 

 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

hoặc cấp xã. 

- Cơ quan thực 

hiện và có thẩm 

quyền quyết định: 

Văn phòng đăng 

ký đất đai hoặc 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai. 

 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 
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24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

- Chi phí đăng tin do 

người đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận trả. 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

9 

Đính chính Giấy 

chứng nhận đã cấp 

 

1.012790.

H17 

Không quá 08 

ngày làm việc. 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 
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đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 18 

ngày làm việc 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường, Văn 

phòng đăng ký 

đất đai, Chi 

nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai 

- Cơ quan, người 

có thẩm quyền 

quyết định:  

+ Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường đối với 

trường hợp đính 

chính Giấy 

chứng nhận đã 

cấp lần đầu cho 

tổ chức sử dụng 

đất theo hình 

thức quy định tại 

tại Điều 119 và 

khoản 2 Điều 120 

Luật Đất đai mà 

không thuộc 

trường hợp được 

miễn toàn bộ tiền 

sử dụng đất, tiền 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam. 

* Trường hợp đính chính 

GCN đã cấp do lỗi của 

cơ quan nhà nước thì 

không thu phí, lệ phí. 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 
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thuê đất cho cả 

thời hạn thuê. 

+ Văn phòng 

đăng ký đất đai 

đối với trường 

hợp đính chính 

Giấy chứng nhận 

đã cấp khi thực 

hiện đăng ký biến 

động của tổ chức 

trong nước, tổ 

chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo 

trực thuộc, tổ 

chức nước ngoài 

có chức năng 

ngoại giao, tổ 

chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước 

ngoài; tổ chức 

nước ngoài, cá 

nhân nước ngoài. 

+ Văn phòng 

đăng ký đất đai 

hoặc Chi nhánh 

Văn phòng đăng 

ký đất đai đối với 

trường hợp đính 

chính Giấy chứng 

nhận đã cấp khi 

thực hiện đăng ký 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 
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biến động cho cá 

nhân, cộng đồng 

dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư 

ở nước ngoài. 

10 

Thu hồi Giấy 

chứng nhận đã cấp 

không đúng quy 

định của pháp luật 

đất đai do người 

sử dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản gắn 

liền với đất phát 

hiện và cấp lại 

Giấy chứng nhận 

sau khi thu hồi  

 

1.012791.

H17 

a) Thời gian thu 

hồi Giấy chứng 

nhận đã cấp 

không quá 25 

ngày làm việc. 

b) Thời gian 

thực hiện việc 

cấp Giấy chứng 

nhận sau thu 

hồi:   

- Trường hợp 

thu hồi Giấy 

chứng nhận đã 

cấp lần đầu thì 

thời gian thực 

hiện đăng ký, 

cấp lại Giấy 

chứng nhận 

không quá 20 

ngày làm việc. 

- Trường hợp 

thu hồi Giấy 

chứng nhận đã 

cấp do đăng ký 

biến động thì 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

hoặc cấp xã. 

- Cơ quan thực 

hiện và có thẩm 

quyền quyết định: 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, 

Văn phòng đăng 

ký đất đai, Chi 

nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định:  

+ Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường đối với 

Giấy chứng nhận 

đã cấp lần đầu 

cho tổ chức sử 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 
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thời gian thực 

hiện cấp lại 

Giấy chứng 

nhận theo quy 

định đối với 

từng trường 

hợp đăng ký 

biến động theo 

quy định tại 

Nghị định số 

151/2025/NĐ-

CP. 

dụng đất theo 

hình thức quy 

định tại tại Điều 

119 và khoản 2 

Điều 120 Luật 

Đất đai mà không 

thuộc trường hợp 

được miễn toàn 

bộ tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất 

cho cả thời hạn 

thuê. 

+ Văn phòng 

đăng ký đất đai 

đối với trường 

hợp Giấy chứng 

nhận đã cấp khi 

thực hiện đăng 

ký biến động cho 

tổ chức trong 

nước, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, 

tổ chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại giao, 

tổ chức kinh tế 

có vốn đầu tư 

nước ngoài; tổ 

chức nước ngoài, 

cá nhân nước 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 
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ngoài. 

+ Văn phòng 

đăng ký đất đai 

hoặc Chi nhánh 

Văn phòng đăng 

ký đất đai đối với 

trường hợp Giấy 

chứng nhận đã 

cấp khi thực hiện 

đăng ký biến 

động cho cá 

nhân, cộng đồng 

dân cư, người 

gốc Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài. 

11 

Đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận đối 

với trường hợp đã 

chuyển quyền sử 

dụng đất trước 

ngày 01 tháng 8 

năm 2024 mà bên 

chuyển quyền đã 

được cấp Giấy 

chứng nhưng chưa 

thực hiện thủ tục 

chuyển quyền theo 

quy định 

 

1.012785.

H17 

Không quá 08 

ngày làm việc. 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

hoặc cấp xã. 

- Cơ quan thực 

hiện và có thẩm 

quyền quyết định: 

Văn phòng đăng 

ký đất đai hoặc 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 
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không quá 18 

ngày làm việc. 

 

 

đất đai 

 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

- Chi phí đăng tin do 

người đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận trả. 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 
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12 

Đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn 

liền với đất cho 

người nhận 

chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà 

ở, công trình xây 

dựng trong dự án 

bất động sản 

 

1.012787.

H17 

Không quá 08 

ngày làm việc. 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 18 

ngày làm việc. 

 

. 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

hoặc cấp xã. 

- Cơ quan thực 

hiện và có thẩm 

quyền quyết định: 

Văn phòng đăng 

ký đất đai hoặc 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai 

 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 
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quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

13 

Cung cấp thông 

tin, dữ liệu đất đai 

 

1.012789.

H17 

- Thời hạn tiếp 

nhận, xử lý và 

thông báo: 

trong ngày làm 

việc, trường 

hợp từ chối 

cung cấp thông 

tin, dữ liệu thì 

phải nêu rõ lý 

do và trả lời 

cho tổ chức, cá 

nhân yêu cầu 

cung cấp thông 

tin, dữ liệu đất 

đai biết trong 

02 ngày làm 

việc kể từ ngày 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực 

hiện và có thẩm 

quyền quyết định: 

Văn phòng đăng 

ký đất đai hoặc 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai. Đối với 

địa phương chưa 

xây dựng cơ sở 

Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Thông tư số 

56/2024/TT-BTC ngày 

31/7/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý, sử dụng phí khai 

thác và sử dụng tài liệu 

đất đai từ Hệ thống thông 

tin quốc gia về đất đai; 

Thông tư số 46/2018/TT-

BTC ngày 14/5/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết chi phí 

thực tế để in, sao, chụp và 

gửi thông tin theo quy 

định tại khoản 2 Điều 12 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 
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nhận được yêu 

cầu. 

- Thời hạn trả 

kết quả:  

a) Đối với 

thông tin, dữ 

liệu có sẵn 

trong cơ sở dữ 

liệu quốc gia về 

đất đai thì cung 

cấp ngay trong 

ngày làm việc. 

Trường hợp 

nhận được yêu 

cầu sau 15 giờ 

thì cung cấp 

vào ngày làm 

việc tiếp theo. 

b) Đối với 

thông tin, dữ 

liệu không có 

sẵn trong cơ sở 

dữ liệu quốc 

gia về đất đai 

thì chậm nhất là 

02 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được yêu 

cầu hợp lệ cơ 

quan cung cấp 

dữ liệu đất đai, 

Văn phòng đăng 

ký đất đai, Ủy 

ban nhân dân cấp 

xã có trách nhiệm 

cung cấp thông 

tin, dữ liệu đất 

đai từ hồ sơ địa 

chính theo phân 

cấp quản lý hồ sơ 

địa chính. 

 

Luật Tiếp cận thông tin. 

- Thu phí, lệ phí theo: 

Nghị quyết số 

82/2022/NQ-HĐND ngày 

15/12/2022 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Đà 

Nẵng quy định mức thu, 

đối tượng thu, nộp, chế độ 

quản lý, sử dụng phí khai 

thác và sử dụng tài liệu 

đất đai; phí cung cấp 

thông tin về giao dịch bảo 

đảm bằng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với 

đất trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí theo: 

Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam. 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 
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thông tin, dữ 

liệu đất đai phải 

thực hiện cung 

cấp thông tin, 

dữ liệu hoặc 

gửi thông báo 

về việc gia hạn 

thời gian cung 

cấp thông tin, 

dữ liệu đất đai 

cho tổ chức, cá 

nhân yêu cầu 

cung cấp thông 

tin, dữ liệu đất 

đai. 

Trường hợp cơ 

quan cung cấp 

thông tin, dữ 

liệu đất đai cần 

thêm thời gian 

để xem xét, tìm 

kiếm, tập hợp, 

tổng hợp, phân 

tích hoặc lấy ý 

kiến của các cơ 

quan, đơn vị có 

liên quan thì có 

thể gia hạn 

nhưng tối đa 

không quá 10 

ngày làm việc. 
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c) Trường hợp 

cơ quan cung 

cấp thông tin, 

dữ liệu đất đai 

và tổ chức, cá 

nhân có thỏa 

thuận riêng về 

việc khai thác 

và sử dụng 

thông tin, dữ 

liệu đất đai thì 

thời gian cung 

cấp thông tin, 

dữ liệu đất đai 

được xác định 

theo thỏa thuận. 

14 

Thẩm định, phê 

duyệt phương án 

sử dụng đất  

 

1.012821.

H17 

- Thời gian thực 

hiện Bước 2 

không quá 05 

ngày làm việc.  

- Thời gian thực 

hiện Bước 3 

không quá 10 

ngày. 

- Thời gian thực 

hiện Bước 4:  

+ Thời gian tổ 

chức họp Hội 

đồng để thẩm 

định không quá 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường  

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định: Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

Không có 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 
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05 ngày làm 

việc.  

+ Thời gian 

trình phê duyệt 

không quá 05 

ngày làm việc.  

+ Thời gian 

thông báo cho 

công ty nông, 

lâm nghiệp để 

hoàn thiện hoàn 

thiện hồ sơ 

không quá 03 

ngày làm việc.  

- Thời gian thực 

hiện Bước 5 

không quá 05 

ngày làm việc. 

Đối với các xã 

miền núi, biên 

giới; đảo; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

được tăng thêm 

thành phố gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 
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không quá 10 

ngày so với 

tổng thời gian 

thực hiện thủ 

tục này.  

 

15 

Giải quyết tranh 

chấp đất đai thuộc 

thẩm quyền của 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

 

1.012805.

H17 

 

Không quá 50 

ngày kể từ ngày 

thụ lý đơn yêu 

cầu giải quyết 

tranh chấp đất 

đai.  

Đối với các xã 

miền núi, biên 

giới; đảo; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn không quá 

60 ngày.  

 

 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

hoặc cấp xã; hoặc 

Ủy ban nhân dân 

thành phố. 

- Cơ quan thực 

hiện: Các cơ 

quan tham mưu. 

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định: Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

thành phố. 

Không có 

(1) Luật Đất đai ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, 

bổ sung một số điều tại 

Luật số 43/2024/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15 và 

Luật số 58/2024/QH15.  

(2) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(3) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 
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(4) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

16 

Giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất 

đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê 

đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, 

không đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án 

có sử dụng đất;  

trường hợp giao 

đất, cho thuê đất 

thông qua đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án 

có sử dụng đất; 

giao đất và giao 

rừng; cho thuê đất 

và cho thuê rừng; 

gia hạn sử dụng 

1.013823.

H17 

Không quá 15 

ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  

Đối với các xã 

miền núi, biên 

giới; đảo; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 25 

ngày. 

 

 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường.  

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định: Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

thành phố. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

(1) Luật Lâm nghiệp số 

16/2017/QH14 ngày 

15/11/2017 được sửa đổi, 

bổ sung một số điều bởi 

Luật số 16/2023/QH15, 

Luật số 31/2024/QH15. 

(2) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, 

bổ sung một số điều bởi 

Luật số 43/2024/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15 và 

Luật số 58/2024/QH15. 

(3) Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành 

Luật Lâm nghiệp được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 91/2024/NĐ-CP ngày 

Thay 

thế 
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đất khi hết thời 

hạn sử dụng đất 

 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

18/7/2024 của Chính phủ. 

(4) Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất 

đai. 

(5) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(6) Nghị định số 131/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường. 

(7) Nghị định số 136/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định phân 

quyền, phân cấp thẩm 

quyền trong lĩnh vực nông 
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nghiệp và môi trường. 

(8) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

(9) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

17 

Chuyển hình thức 

giao đất, cho thuê 

đất 

 

1.013825.

H17 

Không quá 15 

ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  

Đối với các xã 

miền núi, biên 

giới; đảo; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn; vùng 

có điều kiện 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường.  

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

Thay 

thế 
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kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 25 

ngày 

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định: Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai.  

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 
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năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

18 

Điều chỉnh quyết 

định giao đất, cho 

thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích 

sử dụng đất do 

thay đổi căn cứ 

quyết định giao 

đất, cho thuê đất, 

cho phép chuyển 

mục đích sử dụng 

đất; điều chỉnh 

thời hạn sử dụng 

đất của dự án đầu 

tư 

 

 

1.013826.

H17 

- Trường hợp 

đề nghị điều 

chỉnh quyết 

định giao đất, 

cho thuê đất, 

cho phép 

chuyển mục 

đích sử dụng 

đất: không quá 

05 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ; 

đối với các xã 

miền núi, biên 

giới; đảo; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 15 

ngày. 

- Trường hợp 

đề nghị điều 

chỉnh thời hạn 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường.  

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định: Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

thành phố 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

Thay 

thế 



32 

 

sử dụng đất của 

dự án đầu tư:  

không quá 15 

ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ; đối với 

các xã miền 

núi, biên giới; 

đảo; vùng có 

điều kiện kinh 

tế - xã hội khó 

khăn; vùng có 

điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn 

thì thời gian 

thực hiện 

không quá 25 

ngày. 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai.  

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

19 

Điều chỉnh quyết 

định giao đất, cho 

thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích 

sử dụng đất do sai 

sót về ranh giới, vị 

trí, diện tích, mục 

đích sử dụng giữa 

bản đồ quy hoạch, 

bản đồ địa chính, 

quyết định giao 

đất, cho thuê đất, 

1.013827.

H17 

Không quá 07 

ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  

Đối với các xã 

miền núi, biên 

giới; đảo; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường.  

- Cơ quan có 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

Thay 

thế 
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cho phép chuyển 

mục đích sử dụng 

đất và số liệu bàn 

giao đất trên thực 

địa 

 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 25 

ngày 

thẩm quyền quyết 

định: Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

thành phố 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai.  

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 
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Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

20 

Giao đất, cho thuê 

đất, giao khu vực 

biển để thực hiện 

hoạt động lấn biển 

 

1.013828.

H17 

Không quá 15 

ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  

Đối với các xã 

miền núi, biên 

giới; đảo; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 25 

ngày. 

 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường.  

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định: Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

thành phố  

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

Thay 

thế 
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12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai.  

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

21 

Đăng ký biến động 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất 

trong các trường 

hợp chuyển đổi 

quyền sử dụng đất 

nông nghiệp mà 

không theo 

phương án dồn 

điền, đổi thửa; 

chuyển nhượng, 

thừa kế, tặng cho 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài 

1.013831.

H17 

- Không quá 08 

ngày làm việc 

đối với thủ tục 

chuyển đổi 

quyền sử dụng 

đất nông 

nghiệp mà 

không theo 

phương án dồn 

điền, đổi thửa 

hoặc trường 

hợp chuyển 

nhượng, thừa 

kế, tặng cho 

quyền sử dụng 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

hoặc cấp xã. 

- Cơ quan thực 

hiện và có thẩm 

quyền quyết định: 

Văn phòng đăng 

ký đất đai hoặc 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

Thay 

thế 
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sản gắn liền với 

đất, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với 

đất; cho thuê, cho 

thuê lại quyền sử 

dụng đất trong dự 

án xây dựng kinh 

doanh kết cấu hạ 

tầng; bán hoặc 

tặng cho hoặc để 

thừa kế hoặc góp 

vốn bằng tài sản 

gắn liền với đất 

thuê của Nhà nước 

theo hình thức thuê 

đất trả tiền hàng 

năm 

 

đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất, 

góp vốn bằng 

quyền sử dụng 

đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất; 

bán, thừa kế, 

tặng cho hoặc 

góp vốn bằng 

tài sản gắn liền 

với đất được 

Nhà nước cho 

thuê đất thu 

tiền thuê đất 

hằng năm. 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 18 

ngày làm việc. 

đất đai.  

 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai.  

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 
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- Không quá 04 

ngày làm việc 

đối với thủ tục 

cho thuê, cho 

thuê lại quyền 

sử dụng đất 

trong dự án xây 

dựng kinh 

doanh kết cấu 

hạ tầng; 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 14 

ngày làm việc. 

 

22 

Đăng ký biến động 

đối với trường hợp 

đổi tên hoặc thay 

đổi thông tin về 

người sử dụng đất, 

1.012768.

H17 

 

- Không quá 04 

ngày làm việc 

đối với thủ tục 

đổi tên hoặc 

thay đổi thông 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

Thay 

thế 
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chủ sở hữu tài sản 

gắn liền với đất; 

thay đổi hạn chế 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với 

đất hoặc có thay 

đổi quyền đối với 

thửa đất liền kề; 

giảm diện tích 

thửa đất do sạt lở 

tự nhiên 

tin về người sử 

dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

hoặc thay đổi 

số hiệu hoặc 

địa chỉ của thửa 

đất. 

- Không quá 05 

ngày làm việc 

đối với thủ tục 

thay đổi hạn 

chế quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

hoặc có thay 

đổi quyền đối 

với thửa đất 

liền kề. 

- Không quá 10 

ngày làm việc 

đối với thủ tục 

giảm diện tích 

thửa đất do sạt 

lở tự nhiên. 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực 

hiện và có thẩm 

quyền quyết định: 

Văn phòng đăng 

ký đất đai hoặc 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai.  

 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai.  

(5) Quyết định số 
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2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

23 

Đăng ký biến động  

thay đổi quyền sử 

dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất do 

chia, tách, hợp 

nhất, sáp nhập tổ 

chức hoặc chuyển 

đổi mô hình tổ 

chức, chuyển đổi 

loại hình doanh 

nghiệp theo quy 

định của pháp luật 

về doanh nghiệp; 

điều chỉnh quy 

hoạch xây dựng 

chi tiết; cấp Giấy 

chứng nhận cho 

từng thửa đất theo 

quy hoạch xây 

dựng chi tiết cho 

chủ đầu tư dự án 

 

1.013977.

H17 

- Thời gian giải 

quyết thủ tục 

thay đổi quyền 

sử dụng đất, 

quyền sở hữu 

tài sản gắn liền 

với đất do chia, 

tách, hợp nhất, 

sáp nhập, 

chuyển đổi mô 

hình tổ 

chức,chuyển 

đổi loại hình 

doanh nghiệp là 

không quá 08 

ngày làm việc. 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực 

hiện và có thẩm 

quyền quyết định: 

Văn phòng đăng 

ký đất đai 

 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

Thay 

thế 
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có nhu cầu khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 18 

ngày làm việc. 

- Thời gian giải 

quyết thủ tục 

cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

theo quy hoạch 

xây dựng chi 

tiết hoặc điều 

chỉnh quy 

hoạch xây dựng 

chi tiết là không 

quá 05 ngày 

làm việc. 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai.  

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 
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kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 15 

ngày làm việc. 

24 

Đăng ký biến động 

đối với trường hợp 

thay đổi quyền sử 

dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất theo 

thỏa thuận của các 

thành viên hộ gia 

đình hoặc của vợ 

và chồng; quyền 

sử dụng đất xây 

dựng công trình 

trên mặt đất phục 

vụ cho việc vận 

hành, khai thác sử 

dụng công trình 

ngầm, quyền sở 

hữu công trình 

ngầm; bán tài sản, 

điều chuyển, 

chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất 

là tài sản công 

theo quy định của 

pháp luật về quản 

1.013980.

H17 

- Không quá 08 

ngày làm việc 

đối với thủ tục 

đăng ký biến 

động đối với 

trường hợp thay 

đổi quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

do sự thỏa 

thuận của các 

thành viên hộ 

gia đình hoặc 

của vợ và 

chồng; thủ tục 

đăng ký biến 

động đối với 

trường hợp nhận 

quyền sử dụng 

đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất theo 

kết quả hòa giải 

thành về tranh 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

hoặc cấp xã. 

- Cơ quan thực 

hiện: Văn phòng 

đăng ký đất đai 

hoặc Chi nhánh 

Văn phòng đăng 

ký đất đai.  

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định:  

+ Văn phòng 

đăng ký đất đai 

thực hiện đối với 

tổ chức trong 

nước, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, 

tổ chức nước 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

Thay 

thế 
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lý, sử dụng tài sản 

công; nhận quyền 

sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn 

liền với đất theo 

kết quả giải quyết 

tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo về đất 

đai hoặc bản án, 

quyết định của 

Tòa án, quyết định 

thi hành án của cơ 

quan thi hành án 

đã được thi hành; 

quyết định hoặc 

phán quyết của 

Trọng tài thương 

mại Việt Nam về 

giải quyết tranh 

chấp giữa các bên 

phát sinh từ hoạt 

động thương mại 

liên quan đến đất 

đai; nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất do xử 

lý tài sản thế chấp 

là quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn 

liền với đất đã 

chấp đất đai, 

khiếu nại, tố cáo 

về đất đai hoặc 

bản án, quyết 

định của Tòa án, 

quyết định thi 

hành án của cơ 

quan thi hành án 

đã được thi 

hành; quyết 

định hoặc phán 

quyết của Trọng 

tài thương mại 

Việt Nam về 

giải quyết tranh 

chấp giữa các 

bên phát sinh từ 

hoạt động 

thương mại liên 

quan đến đất 

đai; thủ tục 

đăng ký biến 

động đối với 

trường hợp 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

do xử lý tài sản 

thế chấp. 

Đối với các xã 

ngoài có chức 

năng ngoại giao, 

tổ chức kinh tế 

có vốn đầu tư 

nước ngoài. 

+ Văn phòng 

đăng ký đất đai 

hoặc Chi nhánh 

Văn phòng đăng 

ký đất đai đối với 

cá nhân, cộng 

đồng dân cư.  

 

 

Nam  và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai.  

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 
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được đăng ký, bao 

gồm cả xử lý 

khoản nợ có 

nguồn gốc từ 

khoản nợ xấu của 

tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 18 

ngày làm việc. 

- Không quá 10 

ngày làm việc 

đối với trường 

hợp thay đổi về 

quyền sử dụng 

đất xây dựng 

công trình trên 

mặt đất phục vụ 

cho việc vận 

hành, khai thác 

sử dụng công 

trình ngầm, 

quyền sở hữu 

công trình 

ngầm; bán tài 

sản, điều 

chuyển, chuyển 

nhượng quyền 
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sử dụng đất là 

tài sản công 

theo quy định 

của pháp luật về 

quản lý, sử 

dụng tài sản 

công. 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 20 

ngày làm việc. 

25 

Xóa ghi nợ tiền sử 

dụng đất, lệ phí 

trước bạ trên Giấy 

chứng nhận đã cấp 

 

1.013988.

H17 

Thực hiện trong 

ngày làm việc 

nhận được đủ 

hồ sơ xóa nợ; 

nếu thời điểm 

nhận đủ hồ sơ, 

sau 15 giờ cùng 

ngày thì có thể 

giải quyết việc 

xóa nợ trong 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

hoặc cấp xã. 

- Cơ quan thực 

hiện và có thẩm 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

Thay 

thế 
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ngày làm việc 

tiếp theo 

quyền quyết định: 

Văn phòng đăng 

ký đất đai hoặc 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai.  

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai.  

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 
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thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

26 

Đăng ký biến động 

chuyển mục đích 

sử dụng đất không 

phải xin phép cơ 

quan nhà nước có 

thẩm quyền 

1.013992.

H17 

Không quá 07 

ngày làm việc 

Đối với 

các xã miền 

núi, hải đảo, 

vùng sâu, vùng 

xa, vùng có 

điều kiện kinh 

tế - xã hội khó 

khăn, vùng có 

điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn 

thì thời gian 

thực hiện 

không quá 17 

ngày làm việc. 

 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực 

hiện: Văn phòng 

đăng ký đất đai 

hoặc Chi nhánh 

Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định:  

+ Văn phòng 

đăng ký đất đai 

thực hiện đối với 

tổ chức trong 

nước, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, 

tổ chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại giao, 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

Thay 

thế 
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tổ chức kinh tế 

có vốn đầu tư 

nước ngoài.  

+ Văn phòng 

đăng ký đất đai 

hoặc Chi nhánh 

Văn phòng đăng 

ký đất đai đối với 

cá nhân, người 

Việt Nam định cư 

ở nước ngoài là 

công dân Việt 

Nam, cộng đồng 

dân cư.  

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai.  

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

27 

Đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận đối 

với trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân 

đang sử dụng đất 

không đúng mục 

đích đã được Nhà 

nước công nhận 

quyền sử dụng đất 

trước ngày 01 

tháng 7 năm 2014 

 

1.013993.

H17 

Không quá 12 

ngày làm việc.  

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

hoặc cấp xã. 

- Cơ quan thực 

hiện và có thẩm 

quyền quyết định: 

Văn phòng đăng 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

Thay 

thế 
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đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 22 

ngày làm việc. 

 

 

ký đất đai hoặc 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai. 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai.  

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 
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năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

28 

Đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận đối 

với trường hợp 

chuyển nhượng dự 

án đầu tư có sử 

dụng đất 

 

1.013994.

H17 

- Đối với 

trường hợp đất 

để thực hiện dự 

án chưa được 

cấp Giấy chứng 

nhận thì thời 

gian giải quyết 

không quá 20 

ngày làm việc. 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 30 

ngày làm việc. 

- Đối với 

trường hợp đất 

để thực hiện dự 

án đã được cấp 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan thực 

hiện: Văn phòng 

đăng ký đất đai, 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường. 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định:  

+ Văn phòng 

đăng ký đất đai 

đối với trường 

hợp đất để thực 

hiện dự án đã 

được cấp Giấy 

chứng nhận. 

+ Cơ quan có Sở 

Nông nghiệp và 

Môi trường đối 

với trường hợp 

đất để thực hiện 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

Thay 

thế 
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Giấy chứng 

nhận thì thời 

gian giải quyết 

không quá 08 

ngày làm việc. 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 18 

ngày làm việc. 

dự án chưa được 

cấp Giấy chứng 

nhận. 

 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai.  

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

29 

Tổ chức kinh tế 

nhận chuyển 

nhượng, thuê 

quyền sử dụng đất, 

nhận góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất 

để thực hiện dự án 

đầu tư 

 

1.013945.

H17 

Thời gian thực 

hiện Bước 2 

không quá 03 

ngày làm việc. 

Thời gian thực 

hiện Bước 3 

không quá 15 

ngày. 

Thời gian thực 

hiện Bước 4 

không quá 05 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định: Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

thành phố. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

Thay 

thế 
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ngày làm việc.  

 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường. 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai.  

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 
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năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

30 

Sử dụng đất kết 

hợp đa mục đích, 

gia hạn phương án 

sử dụng đất kết 

hợp đa mục đích 

 

1.013946.

H17 

- Thời gian 

thực hiện việc 

thẩm định, phê 

duyệt phương 

án sử dụng đất 

kết hợp không 

quá 15 ngày. 

Đối với các xã 

miền núi, biên 

giới; đảo; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 25 

ngày.  

- Thời gian gia 

hạn phương án 

sử dụng đất kết 

hợp là không 

quá 07 ngày làm 

việc. Đối với 

các xã miền 

núi, biên giới; 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định: Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

thành phố. 

- Cơ quan  thực 

hiện: Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường. 

Không có 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

Thay 

thế 



53 

 

đảo; vùng có 

điều kiện kinh 

tế - xã hội khó 

khăn; vùng có 

điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn 

thì thời gian 

thực hiện không 

quá 17 ngày 

làm việc. 

 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai.  

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

31 

Đăng ký tài sản 

gắn liền với thửa 

đất đã được cấp 

Giấy chứng nhận 

hoặc đăng ký thay 

đổi về tài sản gắn 

liền với đất so với 

nội dung đã đăng 

ký, gia hạn thời 

hạn sở hữu nhà ở 

của tổ chức nước 

ngoài, cá nhân 

nước ngoài theo 

quy định của pháp 

1.013995.

H17 

- Không quá 08 

ngày làm việc 

đối với trường 

hợp đăng ký 

quyền sở hữu 

tài sản gắn liền 

với thửa đất đã 

cấp Giấy chứng 

nhận, gia hạn 

thời hạn sở hữu 

nhà ở của tổ 

chức nước 

ngoài, cá nhân 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

hoặc cấp xã. 

- Cơ quan thực 

hiện: Văn phòng 

đăng ký đất đai 

hoặc Chi nhánh 

Văn phòng đăng 

ký đất đai. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi bổ 

sung  một số điều bởi Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc 

hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

Thay 

thế 
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luật về nhà ở  nội 

dung đã đăng ký 

nước ngoài. 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 18 

ngày làm việc.  

- Không quá 05 

ngày làm việc 

đối với trường 

hợp đăng ký 

thay đổi về tài 

sản gắn liền với 

đất so với nội 

dung đã đăng 

ký.  

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định:  

+ Văn phòng 

đăng ký đất đai 

thực hiện đối với 

tổ chức trong 

nước, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, 

tổ chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại giao, 

tổ chức kinh tế 

có vốn đầu tư 

nước ngoài; tổ 

chức nước ngoài, 

cá nhân nước 

ngoài. 

+ Văn phòng đăng 

ký đất đai hoặc 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai thực hiện đối 

với cá nhân, cộng 

đồng dân cư, 

người gốc Việt 

Nam định cư ở 

nước ngoài. 

 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam  

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai.  

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 
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khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 15 

ngày làm việc.   

 trường. 

32 

Xác nhận tiếp tục 

sử dụng đất nông 

nghiệp 

 

1.013947.

H17 

Không quá 07 

ngày làm việc. 

Đối với các xã 

miền núi, biên 

giới; đảo; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

được tăng thêm 

không quá 10 

ngày so với 

tổng thời gian 

thực hiện thủ 

tục này 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

hoặc cấp xã. 

- Cơ quan thực 

hiện và có thẩm 

quyền quyết định: 

Văn phòng đăng 

ký đất đai hoặc 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai.  

 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, 

bổ sung một số điều bởi 

Luật số 43/2024/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15 và 

Luật số 58/2024/QH15. 

(2) Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất 

đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. .  

Thay 

thế 
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của UBND tỉnh Quảng 

Nam 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

33 

Điều chỉnh thời 

hạn sử dụng đất 

trên Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, Giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền 

với đất đã cấp tại 

thành phố Đà 

Nẵng 

 

2.002749.

H17 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

phố Đà Nẵng 

hoặc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã. 

- Cơ quan thực 

hiện và có thẩm 

quyền quyết định: 

Văn phòng đăng 

ký đất đai, Chi 

nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai 

Không 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024; Luật số 

43/2024/QH15 ngày 

29/6/2024 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đất 

đai số 31/2024/QH15, Luật 

Nhà ở số 27/2023/QH15, 

Luật Kinh doanh bất động 

sản số 29/2023/QH15 và 

Luật Các tổ chức tín dụng 

số 32/2024/QH15.  

(2) Nghị quyết số 

170/2024/QH15 ngày 30 

tháng 11 năm 2024 của 

Quốc hội về cơ chế, chính 

sách đặc thù để tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc đối với 

các dự án, đất đai trong kết 

luận thanh tra, kiểm tra, bản 

án tại Thành phố Hồ Chí 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 
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Minh, thành phố Đà Nẵng 

và tỉnh Khánh Hòa. (3) 

Nghị định số 76/2025/NĐ-

CP ngày 01 tháng 4 năm 

2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết Nghị quyết số 

170/2024/QH15 ngày 30 

tháng 11 năm 2024 của 

Quốc hội về cơ chế, chính 

sách đặc thù để tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc đối với 

các dự án, đất đai trong kết 

luận thanh tra, kiểm tra, bản 

án tại thành phố Hồ Chí 

Minh, thành phố Đà Nẵng 

và tỉnh Khánh Hòa. 

(4) Quyết định số 568/QĐ-

BTNMT ngày 01 tháng 4 

năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường Về việc công bố thủ 

tục hành chính mới ban 

hành lĩnh vực đất đai thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

34 

Công bố Danh 

mục khu đất dự 

kiến thực hiện dự 

án thí điểm thực 

hiện dự án nhà ở 

2.002750.

H17 

- Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường lập 

Danh mục khu 

đất dự kiến 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thành 

Không 

1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024; Luật số 

43/2024/QH15 ngày 

29/6/2024 sửa đổi, bổ sung 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 
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thương mại thông 

qua thỏa thuận về 

nhận quyền sử 

dụng đất hoặc 

đang có quyền sử 

dụng đất 

 

thực hiện dự án 

thí điểm trong 

thời hạn 15 

ngày kể từ ngày 

kết thúc thời 

hạn đăng ký 

nhu cầu thực 

hiện dự án thí 

điểm. - Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh công bố 

Danh mục khu 

đất dự kiến 

thực hiện dự án 

thí điểm trong 

thời hạn 03 

ngày làm việc 

kể từ ngày Hội 

đồng nhân dân 

cấp tỉnh ký ban 

hành. - Thông 

báo chấp thuận 

cho tổ chức 

được thực hiện 

dự án thí điểm 

được ban hành 

trong thời gian 

không quá 05 

ngày làm việc 

kể từ ngày công 

bố Danh mục 

phố Đà Nẵng  

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định: Hội đồng 

nhân dân thành 

phố 

một số điều của Luật Đất 

đai số 31/2024/QH15, Luật 

Nhà ở số 27/2023/QH15, 

Luật Kinh doanh bất động 

sản số 29/2023/QH15 và 

Luật Các tổ chức tín dụng 

số 32/2024/QH15;  

(2) Nghị quyết số 

171/2024/QH15 ngày 30 

tháng 11 năm 2024 của 

Quốc hội về thí điểm thực 

hiện dự án nhà ở thương 

mại thông qua thỏa thuận 

về nhận quyền sử dụng đất 

hoặc đang có quyền sử 

dụng đất;  

(3) Nghị định số 

75/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Nghị quyết số 

171/2024/QH15 ngày 30 

tháng 11 năm 2024 của 

Quốc hội về thí điểm thực 

hiện dự án nhà ở thương 

mại thông qua thỏa thuận 

về nhận quyền sử dụng đất 

hoặc đang có quyền sử 

dụng đất. 

(4) Quyết định số 579/QĐ-
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khu đất dự kiến 

thực hiện dự án 

thí điểm. 

BTNMT ngày 01 tháng 4 

năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường về việc công bố thủ 

tục hành chính mới ban 

hành lĩnh vực đất đai thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ  

1 

Xác định lại diện 

tích đất ở của hộ 

gia đình, cá nhân 

đã được cấp Giấy 

chứng nhận trước 

ngày 01 tháng 7 

năm 2004 

 

1.012817.

H17 

Không quá 20 

ngày làm việc 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 30 

ngày làm việc. 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã. 

- Cơ quan thực 

hiện: Ủy ban 

nhân dân cấp xã, 

cơ quan có chức 

năng quản lý đất 

đai cấp xã, Chi 

nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai. 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, 

bổ sung  một số điều bởi 

Luật số 43/2024/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15 và 

Luật số 58/2024/QH15 của 

Quốc hội. 

 (2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 
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tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai.  

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

2 

Đính chính Giấy 

chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

 

1.012796.

H17 

Không quá 08 

ngày làm việc 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, 

bổ sung  một số điều bởi 

Luật số 43/2024/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15 và 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 
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có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 18 

ngày làm việc. 

 

- Cơ quan thực 

hiện: Ủy ban 

nhân dân cấp xã, 

cơ quan có chức 

năng quản lý đất 

đai cấp xã, Văn 

phòng đăng ký 

đất đai, Chi 

nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai. 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam 

Luật số 58/2024/QH15 của 

Quốc hội. 

 (2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai.  

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 
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tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

3 

Thu hồi Giấy 

chứng nhận đã cấp 

không đúng quy 

định của pháp luật 

đất đai do người 

sử dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản gắn 

liền với đất phát 

hiện và cấp lại 

Giấy chứng nhận 

sau khi thu hồi   

 

1.012818.

H17 

a) Thời gian 

thu hồi Giấy 

chứng nhận đã 

cấp không quá 

25 ngày làm 

việc. 

b) Thời gian 

thực hiện việc 

cấp Giấy chứng 

nhận sau thu 

hồi:   

- Trường hợp 

thu hồi Giấy 

chứng nhận đã 

cấp lần đầu thì 

thời gian thực 

hiện đăng ký, 

cấp lại Giấy 

chứng nhận 

không quá 20 

ngày làm việc. 

- Trường hợp 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã. 

- Cơ quan thực 

hiện: Ủy ban 

nhân dân cấp xã, 

cơ quan có chức 

năng quản lý đất 

đai cấp xã, Văn 

phòng đăng ký 

đất đai, Chi 

nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai. 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, 

bổ sung  một số điều bởi 

Luật số 43/2024/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15 và 

Luật số 58/2024/QH15 của 

Quốc hội. 

 (2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 
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thu hồi Giấy 

chứng nhận đã 

cấp do đăng ký 

biến động thì 

thời gian thực 

hiện cấp lại 

Giấy chứng 

nhận theo quy 

định đối với 

từng trường 

hợp đăng ký 

biến động theo 

quy định tại 

Nghị định số 

151/2025/NĐ-

CP. 

 

 

 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai.  

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

4 

Đăng ký đất đai, 

tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn 

liền với đất lần 

đầu đối với tổ 

1.012753.

H17 

 

 

Không 

quá 17 ngày 

làm việc đối 

với trường hợp 

đăng ký đất đai, 

tài sản gắn liền 

với đất lần đầu; 

không quá 20 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã. 

- Cơ quan thực 

hiện: Ủy ban nhân 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, 

bổ sung  một số điều bởi 

Luật số 43/2024/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15 và 

Luật số 58/2024/QH15 của 

Quốc hội. 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 
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chức đang sử dụng 

đất 

 

ngày làm việc 

đối với trường 

hợp đăng ký 

đất đai, tài sản 

gắn liền với 

đất, cấp Giấy 

chứng nhận lần 

đầu (trong đó 

đăng ký đất đai, 

tài sản gắn liền 

với đất lần đầu 

là không quá 17 

ngày làm việc; 

cấp Giấy chứng 

nhận lần đầu là 

không quá 03 

ngày làm việc). 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 27 

ngày làm việc 

dân cấp xã, Sở 

Nông nghiệp và 

Môi trường, Văn 

phòng đăng ký đất 

đai. 

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định:   

+ Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp 

xã đối với trường 

hợp sử dụng đất 

theo hình thức 

quy định tại Điều 

118 và khoản 3 

Điều 120 Luật 

Đất đai hoặc 

trường hợp quy 

định tại Điều 119 

và khoản 2 Điều 

120 Luật Đất đai 

mà được miễn 

toàn bộ tiền sử 

dụng đất, tiền 

thuê đất cho cả 

thời hạn thuê. 

+ Cơ quan có 

chức năng quản 

lý đất đai cấp 

tỉnh đối với 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam 

 (2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai.  

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 
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đối với trường 

hợp đăng ký 

đất đai, tài sản 

gắn liền với đất 

lần đầu; không 

quá 30 ngày 

làm việc đối 

với trường hợp 

đăng ký đất đai, 

tài sản gắn liền 

với đất, cấp 

Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

lần đầu. 

trường hợp sử 

dụng đất theo 

hình thức quy 

định tại Điều 119, 

khoản 2 Điều 120 

Luật Đất đai mà 

không thuộc 

trường hợp được 

miễn toàn bộ tiền 

sử dụng đất, tiền 

thuê đất cho cả 

thời hạn thuê. 

 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

5 

Giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất 

đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê 

đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, 

không đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án 

có sử dụng đất; 

trường hợp giao 

đất, cho thuê đất 

thông qua đấu thầu 

1.013949.

H17 

Không quá 15 

ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Đối với các xã 

miền núi, biên 

giới; đảo; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã. 

- Cơ quan thực 

hiện: Cơ quan 

chuyên môn về 

nông nghiệp và 

môi trường cấp 

xã.  

- Cơ quan có 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, 

bổ sung một số điều bởi 

Luật số 43/2024/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15 và 

Luật số 58/2024/QH15. 

(1) Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất 

đai. 

Thay 

thế 
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lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án 

có sử dụng đất; 

giao đất và giao 

rừng; cho thuê đất 

và cho thuê rừng, 

gia hạn sử dụng 

đất khi hết thời 

hạn sử dụng đất 

 

gian thực hiện 

không quá 25 

ngày. 

thẩm quyền quyết 

định: Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam 

(1) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

- Nghị định số 131/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính 

phủ quy định phân định 

thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường. 

(1) Nghị định số 136/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định phân 

quyền, phân cấp thẩm 

quyền trong lĩnh vực nông 

nghiệp và môi trường. 

(1) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 
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vực đất đai. 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

6 

Chuyển hình thức 

giao đất, cho thuê 

đất  

1.013950.

H17 

Không quá 15 

ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  

Đối với các xã 

miền núi, biên 

giới; đảo; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 25 

ngày. 

 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã. 

- Cơ quan thực 

hiện: Cơ quan 

chuyên môn về 

nông nghiệp và 

môi trường cấp 

xã. 

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định: Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 

 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, 

bổ sung một số điều bởi 

Luật số 43/2024/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15 và 

Luật số 58/2024/QH15. 

(2) Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất 

đai. 

(3) Nghị định 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

Thay 

thế 

 



68 

 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

7 

Điều chỉnh quyết 

định giao đất, cho 

thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích 

sử dụng đất do 

thay đổi căn cứ 

quyết định giao 

đất, cho thuê đất, 

cho phép chuyển 

1.013952.

H17 

- Trường hợp đề 

nghị điều chỉnh 

quyết định giao 

đất, cho thuê 

đất, cho phép 

chuyển mục 

đích sử dụng 

đất: không quá 

05 ngày kể từ 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã. 

- Cơ quan thực 

hiện: Cơ quan 

chuyên môn về 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, 

bổ sung một số điều bởi 

Luật số 43/2024/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15 và 

Luật số 58/2024/QH15. 

(2) Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP ngày 

Thay 

thế 
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mục đích sử dụng 

đất; điều chỉnh 

thời hạn sử dụng 

đất của dự án đầu 

tư 

 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ; 

đối với các xã 

miền núi, biên 

giới; đảo; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 15 

ngày. 

- Trường hợp đề 

nghị điều chỉnh 

thời hạn sử 

dụng đất của dự 

án đầu tư:  

không quá 15 

ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ; đối với 

các xã miền 

núi, biên giới; 

đảo; vùng có 

điều kiện kinh 

tế - xã hội khó 

khăn; vùng có 

điều kiện kinh 

nông nghiệp và 

môi trường cấp 

xã.  

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam 

30/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất 

đai. 

(3) Nghị định 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 
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tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn 

thì thời gian 

thực hiện 

không quá 25 

ngày 

trường. 

 

 

8 

Điều chỉnh quyết 

định giao đất, cho 

thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích 

sử dụng đất do sai 

sót về ranh giới, vị 

trí, diện tích, mục 

đích sử dụng giữa 

bản đồ quy hoạch, 

bản đồ địa chính, 

quyết định giao 

đất, cho thuê đất, 

cho phép chuyển 

mục đích sử dụng 

đất và số liệu bàn 

giao đất trên thực 

địa 

 

1.013953.

H17 

Không quá 07 

ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  

Đối với các xã 

miền núi, biên 

giới; đảo; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 25 

ngày. 

 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã. 

- Cơ quan thực 

hiện: Cơ quan 

chuyên môn về 

nông nghiệp và 

môi trường cấp 

xã.  

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định: Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 

 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, 

bổ sung một số điều bởi 

Luật số 43/2024/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15 và 

Luật số 58/2024/QH15. 

(2) Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất 

đai. 

(3) Nghị định 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

Thay 

thế 
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Nam 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

9 

Giao đất ở có thu 

tiền sử dụng đất 

không thông qua 

đấu giá, không đấu 

thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự 

án có sử dụng đất 

đối với cá nhân là 

cán bộ, công chức, 

viên chức, sĩ quan 

tại ngũ, quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công chức quốc 

phòng, công nhân 

và viên chức quốc 

1.013962.

H17 

Không quá 35 

ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  

Đối với các xã 

miền núi, biên 

giới; đảo; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã. 

- Cơ quan thực 

hiện: Cơ quan 

chuyên môn về 

nông nghiệp và 

môi trường cấp 

xã.  

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, 

bổ sung một số điều bởi 

Luật số 43/2024/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15 và 

Luật số 58/2024/QH15. 

(2) Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất 

đai. 

(3) Nghị định 

Thay 

thế 
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phòng, sĩ quan, hạ 

sĩ quan, công nhân 

công an, người làm 

công tác cơ yếu và 

người làm công tác 

khác trong tổ chức 

cơ yếu hưởng 

lương từ ngân sách 

nhà nước mà chưa 

được giao đất ở, 

nhà ở; giáo viên, 

nhân viên y tế đang 

công tác tại các xã 

biên giới, hải đảo 

thuộc vùng có điều 

kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn, vùng 

có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt 

khó khăn nhưng 

chưa có đất ở, nhà 

ở tại nơi công tác 

hoặc chưa được 

hưởng chính sách 

hỗ trợ về nhà ở 

theo quy định của 

pháp luật về nhà ở; 

cá nhân thường trú 

tại xã mà không có 

đất ở và chưa được 

Nhà nước giao đất 

gian thực hiện 

không quá 45 

ngày. 

 

định: Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 
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ở hoặc chưa được 

hưởng chính sách 

hỗ trợ về nhà ở 

theo quy định của 

pháp luật về nhà ở 

10 

Đăng ký đất đai, 

tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn 

liền với đất lần 

đầu đối với cá 

nhân, cộng đồng 

dân cư, hộ gia 

đình, người gốc 

Việt Nam định cư 

ở nước ngoài 

1.013978.

H17 

Không quá 17 

ngày làm việc 

đối với trường 

hợp đăng ký 

đất đai, tài sản 

gắn liền với đất 

lần đầu; không 

quá 20 ngày 

làm việc đối 

với trường hợp 

đăng ký đất đai, 

tài sản gắn liền 

với đất, cấp 

Giấy chứng 

nhận lần đầu 

(trong đó đăng 

ký đất đai, tài 

sản gắn liền với 

đất lần đầu là 

không quá 17 

ngày làm việc; 

cấp Giấy chứng 

nhận lần đầu là 

không quá 03 

ngày làm việc).  

Đối với các xã 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã. 

- Cơ quan thực 

hiện: Ủy ban 

nhân dân cấp xã, 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã, 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai 

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định: Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

cấp xã 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam. 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, 

bổ sung  một số điều bởi 

Luật số 43/2024/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15 và 

Luật số 58/2024/QH15 của 

Quốc hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai; 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

Thay 

thế 
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miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 27 

ngày làm việc 

đối với trường 

hợp đăng ký 

đất đai, tài sản 

gắn liền với đất 

lần đầu; không 

quá 30 ngày 

làm việc đối 

với trường hợp 

đăng ký đất đai, 

tài sản gắn liền 

với đất, cấp 

Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

lần đầu. 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

 

11 Tặng cho quyền sử 1.013979. Thời gian giải - Địa điểm tiếp - Thu phí, lệ phí, chi phí (1) Luật Đất đai số Thay 
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dụng đất cho Nhà 

nước hoặc cộng 

đồng dân cư hoặc 

mở rộng đường 

giao thông đối với 

trường hợp thửa 

đất chưa được cấp 

Giấy chứng nhận 

 

H17 quyết đối với 

trường hợp tặng 

cho quyền sử 

dụng đất là 

không quá 10 

ngày làm việc. 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn, vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn thì thời 

gian thực hiện 

không quá 20 

ngày làm việc. 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã. 

- Cơ quan thực 

hiện: Ủy ban 

nhân dân cấp xã, 

cơ quan có chức 

năng quản lý đất 

đai cấp xã, Văn 

phòng đăng ký 

đất đai hoặc Chi 

nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai. 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân 

cấp xã 

 

khác theo: Nghị quyết số 

59/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND 

thành phố Đà Nẵng; Nghị 

quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 19/7/2023 

của HĐND thành phố Đà 

Nẵng; Phụ lục 1 Quyết 

định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 27/6/2023 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng; Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND 

thành phố Đà Nẵng. 

- Thu phí, lệ phí, chi phí 

khác theo: Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 

22/9/2023 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 26/2022/QĐ-

UBND ngày 12/09/2022 

của UBND tỉnh Quảng 

Nam. 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, 

bổ sung  một số điều bởi 

Luật số 43/2024/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15 và 

Luật số 58/2024/QH15 của 

Quốc hội. 

(2) Nghị định số 

101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 của Chính phủ 

quy định về điều tra cơ bản 

đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

thế 
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phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

12 

Sử dụng đất kết 

hợp đa mục đích, 

gia hạn phương án 

sử dụng đất kết 

hợp đa mục đích 

 

1.013965.

H17 

- Thời gian 

thực hiện thủ 

tục phê duyệt 

phương án sử 

dụng đất kết 

hợp không quá 

15 ngày. Đối 

với các xã miền 

núi, hải đảo, 

vùng sâu, vùng 

xa, vùng có 

điều kiện kinh 

tế - xã hội khó 

khăn, vùng có 

điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn 

thì thời gian 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã. 

- Cơ quan thực 

hiện: Cơ quan có 

chức năng quản 

lý đất đai cấp xã. 

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định: Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp 

xã 

Không có 

(1) Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, 

bổ sung một số điều bởi 

Luật số 43/2024/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15 và 

Luật số 58/2024/QH15. 

(2) Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất 

đai. 

(3) Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

Thay 

thế 
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thực hiện 

không quá 25 

ngày. 

- Thời gian gia 

hạn phương án 

sử dụng đất kết 

hợp là không 

quá 07 ngày 

làm việc. Đối 

với các xã miền 

núi, biên giới; 

đảo; vùng có 

điều kiện kinh 

tế - xã hội khó 

khăn; vùng có 

điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn 

thì thời gian 

thực hiện 

không quá 17 

ngày làm việc. 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(4) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

(5) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

13 

Giải quyết tranh 

chấp đất đai thuộc 

thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND 

cấp xã 

 

1.013967.

H17 

Không quá 45 

ngày kể từ ngày 

thụ lý đơn yêu 

cầu giải quyết 

tranh chấp đất 

đai.  

Đối với các xã 

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã. 

- Cơ quan thực 

Không có 

 

(1) Luật Đất đai ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, 

bổ sung một số điều tại 

Luật số 43/2024/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15 và 

Luật số 58/2024/QH15.  

(2) Nghị định số 

Thay 

thế 
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miền núi, biên 

giới; đảo; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

khó khăn; vùng 

có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó 

khăn không quá 

60 ngày. 

hiện: Các phòng 

thuộc Ủy ban 

nhân dân xã, Chi 

nhanh văn phòng 

đăng ký đất đai 

có liên quan 

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định: Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

cấp xã.  

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(3) Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa. 

(4) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

14 

Hòa giải tranh 

chấp đất đai thuộc 

thẩm quyền cấp xã 

 

1.012812.

H17 

Không quá 30 

ngày kể từ ngày 

nhận được đơn 

yêu cầu hòa 

giải tranh chấp 

đất đai.  

- Địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ trực 

tiếp: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã. 

- Cơ quan thực 

Không có 

(1) Luật Đất đai ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, 

bổ sung một số điều tại 

Luật số 43/2024/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15 và 

Luật số 58/2024/QH15.  

(2) Nghị định số 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 
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hiện: Các phòng 

thuộc Ủy ban 

nhân dân xã có 

liên quan 

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định: Chủ tịch 

UBND cấp xã. 

118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ 

quy định về việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

(3) Quyết định số 

2304/QĐ-BNMT ngày 23 

tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc công bố 

thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

Phần II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

STT Mã số TTHC Tên TTHC 
Tên VBQPPL quy định nội dung sửa 

đổi, bổ sung 
Lĩnh vực 

Cơ quan thực 

hiện 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  CẤP TỈNH 

1 1.012804.H17 

Giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để 

thực hiện hoạt động lấn biển mà người xin 

giao đất, thuê đất là tổ chức trong nước, tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, 

người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ 

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp, phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực đất đai. 

Đất đai 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường;  
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chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (5) Quyết định số 2304/QĐ-BNMT 

ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh 

vực đất đai thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường. 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  CẤP HUYỆN 

1 1.012819.H17 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất. 

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp, phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực đất đai. 

(5) Quyết định số 2304/QĐ-BNMT 

ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh 

vực đất đai thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường. 

Đất đai 

Văn phòng đăng 

ký đất đai; Chi 

nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai; 

Văn phòng đăng 

ký đất đai; 

Ghi chú: 

1. Thời gian giải quyết hành chính nêu tại Quyết định này được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ đã đảm bảo tính đầy đủ của thành phần 

hồ sơ, tính thống nhất về nội dung thông tin giữa các giấy tờ, tính đầy đủ của nội dung kê khai; không bao gồm thời gian giải quyết của cơ 

quan có chức năng quản lý đất đai về xác định giá đất cụ thể theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan có thẩm quyền về khoản được 

trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định; Thời gian giải quyết của cơ quan thuế về xác định đơn giá thuê đất, số tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất phải nộp, miễn, giảm, ghi nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định; Thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của 

người sử dụng đất; Thời gian trích đo địa chính thửa đất. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=348562
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2. Địa chỉ Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn thành phố: 

a) Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Đà Nẵng: số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng; 

b) Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã đặt tại UBND các phường, xã, đặc khu thuộc thành phố Đà Nẵng.  

Trường hợp có thay đổi về địa chỉ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thì sẽ có thông 

báo đến tổ chức, công dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. 
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